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                       Bản án số: 15/2026/HS – ST 

                       Ngày: 23 – 3 – 2026 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA  N NH N   N  HU V C   –  H NH HÒA  T NH  H NH HÒA  
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Long.         

          Các Hội thẩm nhân dân: Ông       u n T  n  v     Hu n  T   B    

Nhung.  

- Thư ký phiên tòa: B  T  n T     n      – T ư ký Tòa án. 

         -   i di n  i n ki m sát nhân dân khu v c   –  hánh Hòa  t nh  hánh 

Hòa tham gia phiên tòa:  n    u  n Du   u n – Kiể  sát viên. 

Ngày 23 t án  3 n   2026  t i T   s  Tòa án n  n   n k u v   6 – K án  Hòa  

t n  K án  Hòa   t      n  k ai v  án   n  s  s  t    t    ý số: 06/2026/HSST 

n    16 t án  01 n   2026 t e  Qu ết đ n  đưa v  án  a   t    số: 

12/2026/Q   ST – HS ngày 09 tháng 3 n   2026  đối với     á : 

Họ v  tên: Nguyễn Thanh N  sin  n   1998 t i K án  Hòa.   i  ư t ú: thôn H, 

 ã    t n  K án  Hòa.      n  i  :     t uê; T  n  đ  v n   a: 05/12; D n t  : 

Kin ; Giới t n :  a ; T n  iá : C n   iá ; Quố  t   : Vi t  a . C n  n : 

  u  n T  n  S  sin  n   1978 v       an T   C  sin  n   1978. Vợ    n: C ưa 

  . Ti n án: K  n . Ti n s :      12/8/2024     Tòa án n  n   n Quận 12  T  n  

  ố Hồ C   Min  á    n   i n   á      ý   n     n  đưa v      s   ai n  i n  ắt 

 u  .  ã   ấ    n    n  n    26/8/2025. 

 B   á   i n đan  đượ  á    n   i n   á   ấ  đi k  i n i  ư t ú. C    t t i   iên 

tòa. 

*    h i: 

Ông Lê H – sin  n   1987 (vắn    t     đ n   t    vắn    t). 

  i  ư t ú: thôn H - xã X - t n  K án  Hòa.  

* Người làm chứng: 

1. Ông       n  V – sin  n   1999 (vắn    t). 

2. Ông Lê Trí C1 – sin  n   1997 (vắn    t). 

3. Bà  ê T   M n  C2 – sin  n   1991 (vắn    t     đ n   t    vắn    t). 

Cùn   ư t ú: thôn H - xã X - t n  K án  Hòa.  
 

NỘI  UNG VỤ  N: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Ngày 02/9/2025, Lê H  sin  n   1987  ùn  với Lê Trí C1 (em trai H)  sin  n   

1997,       n  V (tên  ọi k á  M)  sin  n   1999 v    u  n  ứ  T sin  n   

     TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 HU V C   –  H NH HÒA  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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1998  ùn  t ú t i t  n H   ã    t n  K án  Hòa n ồi n ậu t i   òn  k á   n   H   

thôn H, xã    t n  K án  Hòa. K  ản  17  iờ 30   út  ùn  n       u  n T an  

N  sin  n   1998 t ú t i thôn H, xã X đan  n ậu t i thôn A, xã X     ọi đi n t   i 

cho C1 n i   u  n t   C1  ả        n  V (tên  ọi k á  M) đan  n i  ấu     

 ưới đ   n  .  ú  n    N nói C1 đưa đi n t   i     V để n i   u  n t    iữa N và 

V  ả   a   u t uẫn  N   i V đan    đ u t   V t ả  ời    đan  n ậu t i n   H nên N 

n i tý nữa sẽ đến t   V. K  ản  18  iờ 30   út  ùn  n     N   t   n  đi u k iển 

 e    t   iển số 85C1-462.17  an  t e  04 v    ai  ia Mi n T1 đến n   H để t   

V. K i đến đ u đườn   ẻ  v   n   H thì N  ừn   e    t  n   i đườn    ồi   t 

  n      t e  04 v    ai  ia Mi n T1 đi    đến đứn  t ướ   ổn  n   H, lúc này 

N để 02 v    ai  ia  ưới   t đườn   ê t n   ta  t ái     01 v    ai  ia v  ta  

  ải     01 v    ai  ia  N  ọi “T ằn  M  a đ   n i   u  n” n ưn  V không ra. 

Lúc này C1       a t ướ  để  an n  n N  sau đ  T và H       a sau     t ời tối N 

nhìn n    an  H là       n  V nên   ọ  vứt    v    ai  ia đan        ta  t ái 

 uốn  đườn   ê t n    òn ta    ải  ủa N đan        t v    ai  ia t   N     

   n  ổ   ai đậ   uốn    t đườn   ê t n         n đấ    ai v     n t  n   ai    

 ể vỡ t    a   t số   n  sắ  n ọn  ta    ải N        n  ổ v    ai  ia đã    đậ   ể 

 a  tới đứn  đối  i n với H k  ản   á      01   t  N đ      n sắt n ọn  iên tiế  

 ai n át  ướn  từ n   i v   t  n  t ún  v   n    t ái  ủa an  H     t ư n  t    

cho anh H. Sau k i đ       t ư n  t        an  H    át  i n đ   n    n ười 

nên N vứt v    ai  ia  uốn  đườn   ê t n   ồi         đến v  t    e    t  v  đi u 

k iển  e đi v  n  .  n  H    t ư n  đượ  an  V v       ê T   M n  C2 (em gái 

H) sin  n   1991 t ú t i thôn H, xã X đưa đi  ấ   ứu t i B n  vi n   đến n    

09/9/2025 thì ra vi n. Sau k i đ       t ư n  t        an  H, N đã    t ốn đến 

n    11/9/2025 đến C  quan Công an xã X đ u t ú  k ai n ận t  n      n  vi 

     t i. 

T i Kết  uận  iá  đ n  tổn t ư n     t ể t ên n ười sốn  số 06.207/25/K TTCT-

 YKH n    01/10/2025  ủa Trung tâm P t ư n  t     ủa Lê H n ư sau: 

1. Cá  kết quả    n : 

- Vết t ư n  n an  t ên nú  vú t ái sẹ  k    t ướ  n    tỷ    t ư n  tật: 01%. 

- Vết t ư n  vòn  t  n  nú  vú t ái sẹ  k    t ướ  n    tỷ    t ư n  tật: 01%. 

- Vết  ổ  ẫn  ưu k  an    n    ổi t ái sẹ  k    t ướ  n    tỷ    t ư n  tật: 01%. 

- T  n        n   ổi t ái      i   ứn        n    n    ổi t i điể  t ư n  t     tỷ 

   t ư n  tật: 06%. 

- Rối    n t  n  k     n   ế  ứ  đ  n ẹ  tỷ    t ư n  tật: 11%. 

- Gã   un  t ướ   ư n  sườn 4 t ái  tỷ    t ư n  tật: 02%. 

2. Kết  uận: 

- C n  ứ T  n  tư số 22/2019/TT-BYT n    28/8/2019  ủa B  Y qu  đ n  tỷ    

   n t    tổn t ư n     t ể s    n  t  n   iá  đ n    á      iá  đ n    á    

t   t  n   á  đ n  tỷ       n t    tổn t ư n     t ể  ủa Lê H t i t ời điể   iá  

đ n    : 20% (Hai mƣơi phần trăm)  á    n    ư n    á    n  tá  t  n  tư. 

-   ận đ n       ế   n  t  n  vết t ư n : Vết t ư n  đã qua quá t  n  đi u t   

n ận đ n     t ể    vật sắ  n ọn     nên. 

     27/10/2025  C  quan đi u t a đã tiến   n     t đ n  t    n  i   đi u t a  

  n    i  i n t ườn           an   u  n T an     i n   i   n  vi      t i  ủa 
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mìn . Kết quả t    n  i   đi u t a   ù  ợ  với  ời k ai  ủa     an   ời k ai  ủa    

  i v   á  t i  i u    ứn   ứ t u t ậ  đượ  t  n   ồ s  v  án. 

 ề vật chứng:  
C  quan  ản  sát đi u t a đã t    iữ  e    t   i u H n a B a e   u đ  đen   iển 

số 85C1-462.17. Qua đi u t a  á  đ n   e    t      ủa     an   u  n T an    và 

k  n   ùn  v   vi        t i nên C  quan  ản  sát đi u t a C n  an t n  K đã t ả 

  i         an N    đún  qu  đ n    á   uật.  

 ối với v    ai  ia        an đã đậ   ể    n đá    ai v     n t  n   ai  ồi  ùng 

để đ       t ư n  t             i. Sau k i     t ư n  t             i      an đã 

vứt     ất k  n  t u  iữ đượ . 

 ề trách nhi m dân s :  
B  can Nguy n Thanh N đã  ồi t ườn    i     đi u tr  t ư n  t           h i Lê H 

số ti n 20.000.000 đồn . Hi n t i b  h i không yêu c u gì thêm và xin giảm nhẹ 

hình ph t cho b  can. 

T  n  quá t  n  đi u t a v  t i   iên tòa      á  đã k ai n ận   n  vi      t i n ư 

đã nêu t ên.  

T i   iên tòa  đ i  i n Vi n kiể  sát n  n   n k u v   6 vẫn  iữ n u ên quan 

điể  t u  tố     á  v  t i  an   đi u  uật á    n  n ư n i  un   ản  á  t  n  số: 

16/CT-VKSKV6 n    15/01/2026  ủa Vi n kiể  sát n  n   n k u v   6 v  đ  

n    H i đồn    t    tu ên  ố     á    u  n T an         t i “Cố ý gây thương 

tích”.  

- Á    n  điể  đ k  ản 2 (điể  a  i k  ản 1)  i u 134; điể     s k  ản 1  k  ản 

2  i u 51  ủa B   uật   n  s  n   2015 đối với     á  N. 

      t    cáo N từ 24 đến 30 t án  tù t ời   n tù t n  n     ắt  ia  t i   n  án. 

- V    n s : B  h i ông Lê H không có yêu c u gì khác v  dân s  nên đ  ngh  H i 

đồng xét x  không xem xét giải quyết. 

B   á  k  n  t an   uận    t ê . 

B   á  n i  ời sau  ùn :    cáo nhận biết hành vi ph m tội của b  cáo là sai và 

mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình ph t cho b  cáo.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 
 

          Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận đ nh như sau: 

 1  V    n  vi  qu ết đ n  tố t n   ủa C  quan đi u t a   i u t a viên  Vi n kiể  

sát n  n   n K u v   6 – K án  Hòa  Kiể  sát viên t  n  quá t  n  đi u t a  t u  

tố đã t     i n đún  v  t    qu  n  t  n  t   t ủ t   qu  đ n   ủa B   uật tố t n  

  n  s . Quá t  n  đi u t a v  t i   iên tòa     á  k  n     ý kiến      k iếu n i 

v    n  vi  qu ết đ n   ủa C  quan tiến   n  tố t n   n ười tiến   n  tố t n . D  

đ    á    n  vi  qu ết đ n  tố t n   ủa C  quan tiến   n  tố t n   n ười tiến   n  

tố t n  đã t     i n đ u  ợ    á . 

 1.1  V  s  vắn    t  ủa n ữn  n ười t a   ia tố t n :  

T i   iên tòa  vắn    t      i  n  Lê H    đ n  in   t    vắn    t.   t t ấ  s  

vắn    t  ủa      i t ên k  n  ản   ư n  đến vi     t    s  t    nên   n  ứ v   

 i u 293 B   uật tố t n    n  s   H i đồn    t    vẫn tiến   n    t    v  án. 
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 2  V    n  vi      t i: T i   iên tòa      á  k ai n ận t  n      n  vi      t i 

 ủa   n    ời k ai n ận  ủa     á    ù  ợ  với  ời k ai  ủa      i  n ười     

  ứn   kết  uật  iá  đ n  tổn t ư n  t ên    t ể n ười sốn  số 06.207/K TTCT- 

 YKH n    01/10/2025  ủa Trung tâm P1    ù  ợ   iên  ản t    iữ đồ vật v   á  

t i  i u    ứn   ứ đượ  t u t ậ  t i  ồ s  v  án  đủ    s  kết  uận: Ngày 

02/9/2025, dù khôn       u t uẫn với an  Lê H n ưn      v  n  n n         i Lê 

H là        ọ  V1 (n ười      u t uẫn với     á )        á  đã v   ớ  ùn  v  

chai bia Mi n T1 đã đậ   ể    n đá    ai      òn    n  ổ   ai v    t    n t  n 

  ai     á    n  sắ  n ọn   i k  ản  10         i  un  k   n u   iể  đ    ai 

n át v   n    t ái  ủa      i Lê H v      t ư n  t             i với tỷ    tổn 

t ư n     t ể    20% nên   n  vi  ủa     á    u  n T an    đã  ấu t  n  t i 

“Cố ý     t ư n  t   ” qu  đ n  t i điể  đ k  ản 2 (t u   điể  a  i k  ản 1)  i u 

134  ủa B   uật   n  s . V  vậ    á  t  n  số 16/CT – VKSKV6 ngày 15/01/2026 

 ủa Vi n kiể  sát n  n   n K u v   6 – K án  Hòa t u  tố     á  với t i  an  v  

k un    n     t n ư t ên         n  ứ  đún    á   uật. 

 3  H n  vi  ủa     á     n u   iể       ã   i  k  n  n ữn        i n  iê  

t ọn  đến sứ  k  e  ủa n ười k á  đượ    á   uật  ả  v      òn      ất  

t n    n  t   an t i đ a   ư n   nên   n   ải     ý n  iê   in  t ướ    á   uật để 

 iá         n đe v    òn  n ừa   un  t  n    n  tá  đấu t an    òn     ốn  t i 

    . 

 4  V  n  n t  n  ti n án  ti n s :  

B   á  N    n  n t  n  ấu     t ể:      12/8/2024     Tòa án n  n   n Quận 12  

T  n    ố Hồ C   Min  á    n   i n   á      ý   n     n  đưa v      s   ai 

n  i n  ắt  u  .  ã   ấ    n    n  n    26/8/2025. 

 5  T n  tiết t n  n n  t á   n i     n  s : K  n    . 

 6  T n  tiết  iả  n ẹ t á   n i     n  s : T  n  quá t  n  đi u tra và t i phiên 

tòa b  cáo thành kh n k ai  á    n n n  ối cải  đã  ồi t ường toàn b  thi t h i cho 

n ười b  h i; Sau khi th c hi n hành vi ph m t i b   á  đã đến Công an xã X đ u 

thú và b  h i xin giảm nhẹ hình ph t cho b   á .         á  t n  tiết giảm nhẹ trách 

nhi m hình s  đượ  qu  đ nh t i điểm b, s khoản 1, khoản 2  i u 51 của B  luật 

hình s  n   2015  bổ sun  n   2017. 

[7] Xét b  cáo có nhi u tình tiết giảm nhẹ đượ  qu  đ nh t i khoản 1, khoản 2  i u 

51 của B  luật hình s  nên c n áp d n   i u 54 của B  luật hình s , x  ph t b  

 á   ưới mức thấp nhất của khung hình ph t là phù hợp. 

 8  T ên    s  xem xét nguyên nhân phát sinh t i ph m, tính chất mứ  đ  nguy 

hiểm của hình vi ph m t i, các tình tiết t n  n ng, giảm nhẹ trách nhi m hình s , 

 ũn  n ư n  n t  n  ủa b  cáo, H i đồng xét x  xét thấy c n thiết phải cách ly b  

cáo Nguy n Thanh N ra kh i đời sống xã h i m t thời  ian để giáo d c b  cáo, 

giúp b   á          i cải t o tr  t  n  n ười tốt cho xã h i. 

[9] V  hình ph t bổ sung: Không áp d ng hình ph t bổ sung là ph t ti n đối với b  

cáo. 

[10    t ý kiến  ủa đ i  i n Vi n kiể  sát      ù  ợ  nên   ấ  n ận  v    n     t 

đối với     á    ưa   ù  ợ     n       t t ấ    n đ  n       Vi n kiể  sát đã đ  

n   . 
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[11]. V  t á   n i     n s : B  h i ông Lê H không có yêu c u gì khác v  dân s . 

D  vậ   H i đồn    t    k  n   e    t  iải qu ết. 

 12  V      ý vật   ứn : 

C  quan  ản  sát đi u t a đã t    iữ  e    t   i u H n a B a e   u đ  đen   iển 

số 85C1-462.17. Qua đi u t a  á  đ n   e    t      ủa     á    u  n T an    và 

k  n   ùn  v   vi        t i nên C  quan  ản  sát đi u t a C n  an t n  K đã t ả 

  i         á  N    đún  qu  đ n    á   uật          n  ứ.  

 ối với v    ai  ia        á  đã đậ   ể    n đấ    ai v     n t  n   ai  ồi  ùn  

để đ       t ư n  t             i. Sau k i     t ư n  t             i      á  đã 

vứt     ất k  n  t u  iữ đượ  nên   ấ  n ận. 

 13  V  án    : B  cáo phải ch u án     t e  qu  đ nh của pháp luật. 

 14  V  qu  n k án   á : B   á        i đượ  qu  n k án   á  t e  qu  đ n   ủa 

  á   uật. 

Vì các lẽ trên, 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

1. V  t i  an  tu ên  ố     á  Nguyễn Thanh N      t i “Cố ý gây thương 

tích”. 

2. C n  ứ điể  đ k  ản 2 (điể  a  i k  ản 1)  i u 134; điể     s k  ản 1  k  ản 2 

 i u 51;  i u 54;  i u 38  ủa B   uật   n  s  n   2015 đối với     á    u  n 

Thanh N. 

      t     á  Nguyễn Thanh N 20 (hai mươi) tháng tù. T ời   n   ấ    n    n  

   t tù t n  từ n     ắt t i thành án.  

3. V  án    : V  án    : C n  ứ k  ản 2  i u 136 B   uật tố t n    n  s  v  điể  

a k  ản 1  i u 23      qu ết 326/2026/UBTVQH14 n    30/12/2016  ủa Ủ   an 

t ườn  v  Quố    i qu  đ n  v   ứ  t u   i n   iả   t u n    quản  ý v  s    n  

án phí và        Tòa án. Bu       á    u  n T an      ải    u 200.000 đồn  (Hai 

trăm nghìn) đồn  án       n  s  s  t  m.  

4. V  qu  n k án   á : Án      n  k ai s  t         t     á   qu  n k án   á  

Bản án t  n  t ời   n 15 n     kể từ n    tu ên án (n    23/3/2026). Riêng      i  

vắn    t t i   iên tòa t   t ời   n k án   á  t n  từ n    n ận đượ   ản án      

đượ  tốn  đ t  ợ    . 

 
 

Nơi nhận: 
- T  D t n  K án  Hòa; 

- VKS D t n  K án  Hòa; 

- C n  an t n  K án  Hòa; 

- VKS D k u v   6 – K án  Hòa; 

- C n  an  ã  u n Hải; 

- THAHS, DS; 

- UB D n i     á   ư t ú;  

- B   á ;      i; 

-  ưu:  ồ s   án v n./.                           

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                         

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                    Vũ Thanh Long  
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